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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở 1 bánh trung thu Bảo Phương
Đại diện: 

Phạm Văn Định
	Số 183 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0932.236.286

	Chuyên cung cấp bánh dẻo nhân cốm, bánh nướng nhân đậu xanh chay... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Vạn Xuân
Đại diện:

Nguyễn Xuân Lừng
	Thôn Bài, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0936.259.108
	Chuyên cung cấp các loại ô mai như mơ chua mặn ngọt, mận hậu dẻo chua ngọt... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh
Đại diện: 
Nguyễn Huy Lăng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.098.204
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Khang Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh
Đại diện: 

Nguyễn Hưng Thịnh
	Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0963.194.050
	Chuyên cung cấp giò lụa, chả lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh giò chả LENA LE
Đại diện: 

Đặng Thiếu Ngân
	KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0376.488.848
	Chuyên cung cấp giò lụa, chả lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh Công Thịnh

Đại diện:

Nguyễn Công Thành
	79 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0326.161.855
	Chuyên cung cấp nem chua, giò lụa, chả mỡ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Ngô Văn Thắng

Đại diện:

Ngô Văn Thắng
	Thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0985.138.139
	Chuyên cung cấp giò lụa, chả cá, chả hoa long. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Ngọc Long

Đại diện: 

Dương Văn Dân
	Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0912.980.914
	Chuyên cung cấp gà muối hun khói, chân giò muối hun khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu

Đại diện: 
Nguyễn Phi Đức
	Thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0912.649.198

	Chuyên cung cấp tranh thêu tứ bình. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Văn Thị Nhường
Đại diện: 

Nguyễn Viết Lợi
	Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.101.994
	Chuyên cung cấp bộ cuốn thư, câu đối gỗ dổi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh xưởng cơ khí Quân Vân
Đại diện: 

Nguyễn Thị Vân
	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0963.149.738

	Chuyên cung cấp tranh phong cảnh gạo, tranh chân dung gạo rang... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH mỹ nghệ Thăng Long
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Thắng
	Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0984.139.999
	Chuyên cung cấp bức tranh phù dung, đồng hồ để bàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo Nam Định

Đại diện: 

Đỗ Thị Hải

	Số 207 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0982.883.865
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	2
	Đại lý gạo Mỹ Đình

Đại diện: 

Đinh Thị Ngoan


	Số 9 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0356.965.129
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng nông sản Quỳnh Nguyễn

Đại diện: Nguyễn Thị Quỳnh


	Số 9, ngõ 208 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nối
ĐT: 0973.800.295

	Chuyên cung cấp các loại hoa quả, hạt dinh dưỡng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận. 

	4
	Cơ sở kinh doanh sữa Phương Liên

Đại diện: 

Trần Thị Liên


	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0983.689.452  


	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, caramen. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Chu Văn Tý


	Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0984.092.221
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Khuất Văn Huân


	Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0915.162.875

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	HTX dịch vụ sinh thái Ba Vì

Đại diện: Nguyễn Văn Nên


	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0913.248.475
	Chuyên cung cấp lợn thịt, gà thịt. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Bách Chung
	Khu vực 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0353.835.288
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Lê Quang Nghìn
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0977.724.993


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



	2
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:

Đặng Thị Nguyễn


	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0987.031.905
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



	3
	HTX rau an toàn Tự Nhiên 

Đại diện:

Nguyễn Thị Luyến
	Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

ĐT: 0395.438.180
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



	4
	HTX Nông Nghiệp Hoàng Hải Tân Lập 

Đại diện:

Nguyễn Văn Hải
	Tiểu khu 34, xã Tân  Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
ĐT: 0963.084.802

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  




Dự báo











